
SỞ Y TẾ THANH HÓA 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ TRUNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Hà Trung, ngày       tháng 6 năm 2026 

 
THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Về việc mua sắm bàn, ghế, tủ, trang bị tại các khoa, phòng  
phục vụ công tác chuyên môn 

  
Kính gửi: Các nhà sản xuất, các nhà cung cấp dịch vụ mua sắm tại Việt Nam. 

 

Bệnh viện Đa khoa Hà Trung có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 
xây dựng giá gói thầu “Mua sắm bàn, ghế, tủ trang bị tại các khoa, phòng phục vụ 
công tác chuyên môn” với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: 

- Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Hà Trung. 

- Địa chỉ: Thôn 5, xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Họ tên: Nguyễn Thái Hưng. 

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán. 

- Số điện thoại: 0915245333. 

- Địa chỉ email: hdmsbvhatrung@gmail.com. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

Báo giá được tiếp nhận theo cách thức sau:  

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ phòng Tài chính kế toán, Bệnh viện Đa khoa 
Hà Trung; Thôn 5, xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá (Liên hệ Nguyễn Thái Hưng; 
0915245333).  

- Nhận qua email: hdmsbvhatrung@gmail.com. 

Báo giá được lập theo mẫu đính kèm. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:  

Từ ngày nhận được Thư mời báo giá đến trước 17h ngày 25/6/2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 
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5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:  

Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày kết thúc nhận báo giá (25/6/2026). 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

 Chi tiết tại phụ lục đính kèm. 

 Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý đơn vị./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu VT, TCKT. 

GIÁM ĐỐC 
 
 

 
 
 

Vũ Văn Chính 
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Phụ lục 
DANH MỤC DỊCH VỤ  

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày        /6/2026 về việc mua sắm bàn, ghế, tủ trang bị tại 
các khoa, phòng phục vụ công tác chuyên môn) 

TT Danh mục Thông số kỹ thuật 
Đơn 

vị 
tính 

Số 
lượng 

1 Tủ hồ sơ 
(2 buồng) 

Hãng, xuất xứ: Hòa Phát, Việt Nam. 
Mã sản phẩm: TU09K3GCK.  
Thông số kỹ thuật: kích thước: W1000 x D450 x 1830 mm. Chất 
liệu: Sắt sơn tĩnh điện; kính 1027 x 400 x 3 (mm). Màu sắc: Màu 
ghi. Tủ có 2 khoang, khoang trên cánh kính khung sắt mở, 
khoang dưới 2 cánh sắt mở. 

Cái 5 

2 Bàn máy 
tính 

Hãng, xuất xứ: Hòa Phát, Việt Nam 
Mã sản phẩm: F03-BNV-03-02H 
Thông số kỹ thuật: Kích thước: W1200 x D600 x H750mm. Chất 
liệu: gỗ MDF dày 25mm, khung sắt sơn tĩnh điện, giằng 
25x50mm. Mặt bàn hình chữ nhật; có hộc liền 1 ngăn kéo, 1 
cánh mở đựng hồ sơ; có ngăn kéo để bàn phím máy tính. 

Cái 13 

3 
Ghế tựa 
xoay tay 
vịn 

Hãng, xuất xứ: Hòa Phát, Việt Nam. 
Mã sản phẩm: GNV-01-00 
Thông số kỹ thuật: Kích thước: 550x560x(900-1020). Chất liệu: 
Nhựa nguyên sinh, đệm mút bọc nỉ, hoặc PVC. Ghế có tay vịn, 
điều chỉnh độ cao linh hoạt bằng cần hơi. Mặt ngồi và tựa ghế 
cốt gỗ đệm mút bọc nỉ. Chân, tay ghế bằng nhựa nguyên sinh. 

Cái 16 

4 Bàn ghế 
Xuất xứ: Việt Nam. 
Thông số kỹ thuật: bộ gồm: 1 bàn, 2 ghế đơn. Chất liệu: Gỗ tự 
nhiên đã được tẩm sấy chống co ngót mối mọt. Màu sắc: Màu 
vân gỗ tự nhiên. 

Bộ 7 

5 

Tủ 
Locker 
(20 
khoang) 

Hãng, xuất xứ:The One, Việt Nam. 
Mã sản phẩm: TU985-4K.  
Thông số kỹ thuật: kích thước: Rộng 1213 x Sâu 450 x Cao 1830 
mm. Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện. Màu sắc: Màu ghi. Tủ có 20 
khoang cánh mở để đồ, có lỗ thông hơi. Trên mỗi cánh có 1 khóa 
Locker, núm tay nắm và tai khóa móc. 

Cái 2 

6 Tủ hồ sơ 
(6 khoang) 

Hãng, xuất xứ: Hòa Phát, Việt Nam. 
Mã sản phẩm: TU09K6.  
Thông số kỹ thuật: kích thước: W1000 x D450 x H1830 mm. 
Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện. Màu sắc: Màu ghi sáng. Tủ 6 
khoang cánh mở có khóa Locker và tai khóa móc. 

Cái 1 

7 Ghế gỗ 
Hãng, xuất xứ: Minh Phúc, Việt Nam. 

Thông số kỹ thuật: Kích thước: W410 x h430 x H1005 mm. Chất 
liệu: gỗ tự nhiên. 

Cái 13 

8 Ghế inox 
gấp 

Hãng, xuất xứ: Xuân Hòa, Việt Nam. 
Mã sản phẩm: GI-01-00.  
Thông số kỹ thuật: Dạng ghế gấp, kích thước: W456 x h450 x 

Cái 5 



4 
 

TT Danh mục Thông số kỹ thuật 
Đơn 

vị 
tính 

Số 
lượng 

H830 mm. Chất liệu: Khung inox Ø22,2, mặt ngồi, tựa đệm mút 
bọc giả da, màu xanh. 

9 Bàn làm 
việc 

Hãng, xuất xứ: Minh Phúc, Việt Nam. 

Thông số kỹ thuật: Kích thước: 1800 x 900 x 760mm. Chất liệu: 
Gỗ công nghiệp phủ Melamine. Bàn có tủ phụ đi kèm và hộp 
điện. 

Cái 1 

 
 

Giá trên bao gồm VAT, chi phí lắp đặt vận chuyển và các chi phí khác liên quan 
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